
BIỂU LÃI SUẤT TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG MSB 

 

1. Khoản vay áp dụng lãi suất thả nổi (Hiệu lực từ ngày 3/8/2026) 

a) Đối với khoản vay có TSĐB 

 Mã Lãi Lãi suất tham 

chiếu 

Kỳ hạn Thời gian áp dụng 

Lãi suất = 

LS tham 

chiếu + Biên 

độ 

66000 7.35% 
Ngắn/Trung/ 

Dài hạn 

Khoản vay giải ngân trước 

ngày 01/09/2017 

66001 7.10% Ngắn hạn Khoản vay giải ngân từ ngày 

01/09/2017 đến ngày 

22/02/2018 66002 8.10% 
Trung/Dài 

hạn 

66010 7.20% 
Trung/Dài 

hạn 

Khoản vay thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp trước ngày 

10/12/2021 

66663 10.0% Ngắn hạn Khoản vay giải ngân từ ngày 

23/2/2018 đến nay (bao gồm 

các khoản vay lĩnh vực nông 

nghiệp từ 10/12/2021) 
66666 11.0% 

Trung/Dài 

hạn 

b) Đối với khoản vay không TSĐB 

 Mã Lãi Lãi suất tham 

chiếu 

Kỳ hạn Thời gian áp dụng 

Lãi suất = 

LS tham 

chiếu + Biên 

độ 

66100 18.50% 
Ngắn/Trung/ 

Dài hạn 

Khoản vay giải ngân trước 

ngày 23/02/2018 

66200 25.00% 
Ngắn/Trung/ 

Dài hạn 

Khoản vay giải ngân từ ngày 

23/2/2018 đến nay 

 

 

(Lưu ý: Biểu lãi suất được niêm yết công khai tại điểm giao dịch, Khách hàng liên hệ 

chuyên viên tư vấn đề được hỗ trợ) 

Hotline tư vấn: 19006083 


